	ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
	           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



LÍ LỊCH KHOA HỌC 
(Dành cho Tiến sĩ)
	Ảnh


1. Họ và tên:  ...............................................................................

2. Ngày tháng năm sinh: ............................; Nam ( ;  Nữ  (
Dân tộc: .................
3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  (            

4.Quê quán:xã/phường:………..  huyện/quận: ……… 

tỉnh/thànhphố:………….
5. Chỗ ở hiện nay (số nhà,  phố,  phường,  quận, thành phố): .........................................................................................................................................................................................................................................................
Điện thoại cơ quan...................................; Điện thoại nhà riêng:……………........….
Điện thoại di động:…………………., Địa chỉ E-mail:…………………....................
6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): ...............................
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ năm…………đến năm:……………………………………………………………
Từ năm…………đến năm:……………………………………………………………

Từ năm…………đến năm:……………………………………………………………

Chức vụ: Hiện nay: ...................................................................................................... 

Chức vụ cao nhất đã qua: .............................................................................................
Cơ quan công tác hiện nay (khoa, phòng, ban; trường, vụ, viện; thuộc Bộ): ..............................………………………………………………………………….....
Địa chỉ cơ quan: ...........................................................................................................
Hệ số lương :

- Hiện nay:.......................................

8. Học vị :

  - Được cấp bằng  ĐH ngày.....tháng......năm…., ngành:............................................. 
Chuyên ngành: .............................................................................................................
    Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): ............................................................................
………………………………………………………………………………………...

  - Được cấp bằng  ThS ngày.....tháng......năm…., ngành:............................................

Chuyên ngành: .............................................................................................................
    Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): ...........................................................................
………………………………………………………………………………………...

  - Được cấp bằng  TS ngày.....tháng......năm…., ngành:..............................................

Chuyên ngành: .............................................................................................................
   Nơi cấp bằng TS (trường, nước): ..............................................................................
………………………………………………………………………………………...

  - Được cấp bằng  TSKH ngày.....tháng......năm…., ngành:........................................ 
Chuyên ngành: .............................................................................................................
    Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): .......................................................................
9. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:..............................................................................

………………………………………………………………………………………...

10. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học : 

Đã hướng dẫn…..NCS bảo vệ thành công luận án TS ; Đã hướng dẫn ….HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS; Đã hoàn thành ...... đề tài NCKH cấp ...; Đã công bố ..... bài báo KH trong nước, ... bài báo KH ở ngoài nước; Số sách đã xuất bản ....; Liệt kê không quá 5 công trình KH tiêu biểu nhất (sách hoặc đề tài NCKH hoặc bài báo KH). Với sách: ghi rõ tên các tác giả, tên sách, NXB, năm XB; với bài báo KH: ghi rõ tên các tác giả, tên công trình, tên tạp chí đăng, tập, trang, năm công bố.


11. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 


..................................................………………………………………………...


..................................................………………………………………………...


Khai cụ thể ít nhất 6 thâm niên, tính đến thời điểm khai lí lịch:

	TT

thâm niên
	Khoảng thời gian
	Hướng dẫn NCS
	HD luận văn ThS
	HD đồ án tốt nghiệp ĐH
	Giảng dạy

	
	
	Chính
	Phụ
	
	
	ĐH
	SĐH

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	



12. Ngoại ngữ:


12.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn:………………….…………

a) Được đào tạo ở nước ngoài    ( :

- Học ĐH
 (;  Tại nước: .................................................................................

- Bảo vệ luận án ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH   (; Tại nước : ...........................

- Thực tập dài hạn (> 2 năm)             (; Tại nước : .....................


b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước ( :

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ:.............. số bằng: ………….….....; 

năm cấp:................................

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài  (:

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ : .......................................................................................
- Nơi giảng dạy (cơ sơ đào tạo, nước): .........................................................................
       d) Đối tượng khác ( ; Diễn giải: ..................................................................................

12.2. Tiếng Anh giao tiếp (văn bằng, chứng chỉ): ................................................
13. Hướng dẫn TS, ThS: 

	TT
	Họ tên NCS hoặc HVCH
	Đối tượng
	Trách nhiệm
	Thời gian

hướng dẫn

từ .......đến......
	Cơ sở

đào tạo
	Năm đã

bảo vệ

	
	
	NCS
	HVCH
	Chính
	Phụ
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


14. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:
- Sách đã xuất bản, đã nộp lưu chiểu trước thời điểm tháng 10/2012, có chứng nhận mục đích sử dụng của cơ sở giáo dục đại học;

 - Người khai tự sắp xếp và kê khai theo trình tự chất lượng khoa học từ cao xuống thấp, nếu là sách viết chung thì phải đánh dấu phần mình biên soạn; Tách thành 2 giai đoạn: trước khi bảo vệ học vị TS và sau khi bảo vệ học vị TS.
	TT
	Tên sách
	Loại sách
	   Nhà xuất bản và năm xuất bản
	Số tác giả
	Viết một mình

hoặc chủ biên, 

phần biên soạn
	Thẩm định, xác nhận sử dụng của CSGD

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


15. Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu:
	TT
	Tên CT, ĐT
	CN
	TG
	Mã số và cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Ngày nghiệm thu
	Kết quả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


Chú ý các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; MM: viết một mình; CB: chủ biên; phần ứng viên biên soạn đánh dấu từ trang…..đến trang……(ví dụ: 17-56; 145-329); CT: chương trình; ĐT: đề tài; CN.CT: chủ nhiệm chương trình; PCN.CT: phó chủ nhiệm chương trình; TK.CT: thư k‎ý chương trình; CN: chủ nhiệm đề tài.

16. Kết quả NCKH đã công bố trong các bài báo khoa học và bằng phát minh, 
sáng chế:

 - Người khai tự đánh giá, sắp xếp và kê khai theo trình tự chất lượng khoa học của bài báo từ cao xuống thấp; Tách thành 2 giai đoạn: trước khi bảo vệ luận án TS và sau khi bảo vệ luận án TS;  

- Chỉ kê khai các bằng phát minh sáng chế có giá trị khoa học, công nghệ. Không kê khai các sáng chế, phát minh ở mức đăng ký độc quyền chế tạo mà chưa được xác định giá trị khoa học công nghệ cũng như giá trị sử dụng thực tế. 
17. Bài báo khoa học đã công bố:
	TT
	Tên bài báo khoa học
	Số tác giả
	Tên tạp chí,

kỷ yếu
	Tập
	Số
	Trang
	Năm

công bố

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	
	


18. Bằng phát minh, sáng chế:
	TT
	Tên bằng
	Tên cơ quan cấp
	Ngày tháng năm cấp
	Số tác giả

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	


                      Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm.                                                                                      

                                                                                                         , ngày … tháng … năm 20…
                                                                                                     Người khai kí và ghi rõ họ tên

Ghi chú: 


- Ngoài việc nộp bản giấy, Tiến sĩ vui lòng gửi file word theo địa chỉ email qlkh@sgu.edu.vn.








